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1 51102683 Hứa Thị Lan Bắc Giang 11/11/2000 Nữ K06VH2023

2 51103023 Bùi Thị Thao Bắc Giang 28/02/1997 Nữ K10SN05/2024

3 51103099 Đồng Thị Hằng Bắc Giang 07/06/1994 Nữ K10SN05/2024

4 91205285 Lê Thị Hạnh Bắc Giang 22/01/1998 Nữ K11VX02/2024

5 91205192 Lục Thị Phương Thảo Bắc Giang 06/08/2001 Nữ K11VX02/2024

6 91205035 Dương Thị Phương Anh Bắc Giang 22/12/2002 Nữ K10SN05/2024

7 91205020 Hà Thị Thùy Linh Bắc Giang 06/03/2002 Nữ K11VX02/2024

8 91203417 Nông Thị Phương Giang Bắc Kạn 17/01/2002 Nữ K11SN/2023

9 50107691 Nguyễn Thị Thắm Bắc Ninh 18/03/1997 Nữ K07SN/2023 CSD hủy HĐ

10 91232878 Tô Cẩm Phương Cà Mau 05/04/1992 Nữ K12ĐN02/2024

11 51112656 Hồ Hải Yến Cần Thơ 21/04/2000 Nữ K01VH/2024

12 50102122 Hoàng Thị Kiều Cao Bằng 15/10/1999 Nữ K07SN/2023 CSD hủy HĐ

13 51111342 Nguyễn Bách Tùng Đắk Lắk 21/10/1992 Nam K01CT/2023 CSD hủy HĐ

14 50522228 Trần Khánh Duy Đắk Lắk 19/04/2002 Nam K07-VH/2023 CSD hủy HĐ

15 51112201 Trần Thị Huỳnh Như Đồng Tháp 04/06/2004 Nữ K01VH/2024

16 50502914 Lão Văn Vương Hà Nam 21/11/1986 Nam K01SN/2024

17 91202647 Trần Thị Hà Hà Nam 26/09/2002 Nữ K01SN/2024

18 50100838 Lã Thị Thương Hà Nội 19/10/1991 Nữ K07SN/2023

19 51100271 Lê Trần Trường Hà Nội 22/10/1989 Nam K09SN/2023 CSD hủy HĐ

20 51100561 Nguyễn Thị Hòa Hà Nội 19/05/1995 Nữ K01VX/2024

21 91200245 Đào Thị Thu Huyền Hà Nội 25/02/2002 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

22 50500494 Nguyễn Tuấn Thành Hà Nội 19/11/1997 Nam K11VX02/2024

23 50500154 Đào Văn Tình Hà Nội 04/01/1989 Nam K11VX02/2024

24 50500634 Vũ Văn Huy Hà Nội 20/12/1994 Nam K01VX/2024

25 90902129 Phạm Văn Sách Hà Tĩnh 01/11/2003 Nam K01ĐN/2023

26 51131054 Phạm Công Bình Hà Tĩnh 04/08/2001 Nam K07-VH/2023 CSD hủy HĐ

27 50545105 Phan Xuân Lộc Hà Tĩnh 10/10/1996 Nam K01ĐN/2024

28 50518090 Trần Đình Đàn Hà Tĩnh 10/04/2001 Nam K09VH3/2024

29 50518002 Đoàn Xuân Tương Hà Tĩnh 26/10/1989 Nam K12ĐN02/2024

30 91220490 Trần Thị Long Hà Tĩnh 07/03/1996 Nữ K12ĐN02/2024
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31 91220487 Nguyễn Thị Mai Nhi Hà Tĩnh 25/11/1997 Nữ K01ĐN/2024 CSD hủy HĐ

32 50501914 Chu Đức Đinh Hải Dương 24/11/2002 Nam K11VX02/2024

33 50501951 Nguyễn Trắc Việt Hải Dương 04/05/1999 Nam K01VX/2024

34 91200867 Đặng Văn Trưởng Hải Phòng 06/03/1988 Nam K01-SN/2023 CSD hủy HĐ

35 50501428 Trần Văn Trường Hải Phòng 21/02/2002 Nam K11VX02/2024

36 91207302 Nguyễn Thị Minh Tú Hòa Bình 31/10/1997 Nữ K03SN/2024 CSD hủy HĐ

37 91230017 Đào Bảo Giang Khánh Hòa 05/01/1995 Nữ K06VH2023

38 50524802 Trần Quốc Hùng Kiên Giang 21/03/1996 Nam K01CT/2023 CSD hủy HĐ

39 50503691 Vương Quốc Hưng Lạng Sơn 24/10/2004 Nam K01SN/2024 CSD hủy HĐ

40 50110115 Nguyễn Thị Vui Nam Định 23/06/2000 Nữ K07SN/2023 CSD hủy HĐ

41 51103839 Đinh Văn Quốc Khánh Nam Định 15/06/1999 Nam K06VH2023 CSD hủy HĐ

42 91207693 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nam Định 01/03/2002 Nữ K06VH2023

43 50508450 Chu Văn Điền Nam Định 05/01/1989 Nam K11VX02/2024

44 50508143 Phạm Thị Hường Nam Định 09/11/1997 Nữ K01VH/2024

45 91207563 Ngô Thị Tuyết Nhung Nam Định 20/08/1995 Nữ K11VX02/2024

46 91207576 Đỗ Thị Thùy Dung Nam Định 30/01/1995 Nữ K11VX02/2024

47 50727330 Nguyễn Công Hệ Nghệ An 20/12/1993 Nam K03SN/2024

48 50727315 Trần Đức Hoan Nghệ An 01/01/1990 Nam K03SN/2024

49 90201288 Nguyễn Cảnh Sang Nghệ An 21/08/1993 Nam K07-VH/2023

50 91218046 Nguyễn Thị Niệm Nghệ An 05/02/1995 Nữ K09VH3/2024

51 91214427 Lê Thị Phương Thúy Nghệ An 15/03/1999 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

52 91214737 Vũ Thị Quỳnh Nghệ An 19/11/1999 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

53 91215878 Đào Thị Châu Nghệ An 09/10/1994 Nữ K01ĐN/2023 CSD hủy HĐ

54 91214011 Nguyễn Thị Na Nghệ An 16/08/1999 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

55 51106814 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nghệ An 03/05/1997 Nữ K03SN/2024

56 51107196 Trần Thị Lệ Giang Nghệ An 30/01/1994 Nữ K09VH3/2024

57 51130525 Lê Hồng Quân Nghệ An 21/05/2003 Nam K01ĐN/2023

58 91214217 Hoàng Linh Chi Nghệ An 24/10/1999 Nữ K06VH2023

59 50516363 Nguyễn Quang Huy Nghệ An 27/09/1986 Nam K02VH/2024

60 50516414 Đào Quang Thái Nghệ An 23/09/2000 Nam K01ĐN/2023

61 50516329 Mã Xuân Trường Nghệ An 14/04/2004 Nam K09VH3/2024

62 50515240 Trần Xuân Nam Nghệ An 03/06/2003 Nam K03SN/2024

63 50516500 VÕ VĂN TRỌNG Nghệ An 06/12/1997 Nam K03SN/2024

64 50515467 Lê Văn Phúc Nghệ An 02/03/1994 Nam K03SN/2024
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65 50516171 Văn Đức Đại Nghệ An 07/08/1993 Nam K09VH3/2024

66 50516251 Trần Văn Thân Nghệ An 15/09/2004 Nam K09VH3/2024

67 91215134 Nguyễn Thị Huyền Nghệ An 10/12/1998 Nữ K03SN/2024

68 91215924 Nguyễn Thị Khánh Ly Nghệ An 07/11/2000 Nữ K03SN/2024 CSD hủy HĐ

69 91215593 Nguyễn Thị Hương Nghệ An 19/09/1996 Nữ K09VH3/2024

70 91214139 Nguyễn Thị Thu Nghệ An 02/11/1997 Nữ K03SN/2024

71 91214554 Lô Thị Hằng Nghệ An 24/10/1998 Nữ K09VH3/2024

72 91215780 Nguyễn Thị Hương GiangNghệ An 22/06/2002 Nữ K09VH3/2024

73 91215745 Phan Thị Sâm Nghệ An 25/10/1988 Nữ K09VH3/2024

74 91230102 Nguyễn Kim Ngân Ninh Thuận 19/02/1998 Nữ K01ĐN/2024

75 51102320 Nguyễn Hán Vương Phú Thọ 16/07/1989 Nam K06VH2023 CSD hủy HĐ

76 51102463 Hoàng Tiến Vinh Phú Thọ 26/08/1988 Nam K09SN/2023 CSD hủy HĐ

77 91204288 Lê Minh Thúy Phú Thọ 22/09/1999 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

78 91204210 Đặng Thị Kiều Oanh Phú Thọ 15/09/1993 Nữ K02VX2023 CSD hủy HĐ

79 50504696 Nguyễn Quốc Hoàn Phú Thọ 29/03/2001 Nam K10SN05/2024

80 90202407 Phan Thanh Hải Quảng Bình 15/05/1986 Nam K07-VH/2023 CSD hủy HĐ

81 51109929 Hoàng Thị Hồng Duyên Quảng Bình 16/10/2002 Nữ K12ĐN02/2024

82 50519694 Nguyễn Thanh Phúc Quảng Bình 13/03/2004 Nam K12ĐN02/2024

83 50519469 Lê Xuân Diệu Quảng Bình 09/12/2004 Nam K03SN/2024 CSD hủy HĐ

84 50519761 Nguyễn Việt Sơn Quảng Bình 24/04/1999 Nam K12ĐN02/2024

85 50121508 Bùi Thị Hạnh Quảng Nam 25/12/1992 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

86 91226017 Trần Thị Xuyến Quảng Nam 29/07/1997 Nữ K01ĐN/2024

87 91226039 Nguyễn Thị Thu Thi Quảng Nam 02/10/1996 Nữ K03SN/2024 CSD hủy HĐ

88 91226063 Trần Thị Huệ Châu Quảng Nam 10/12/1997 Nữ K01ĐN/2024

89 91226062 Nguyễn T. Thùy Dương Quảng Nam 27/04/2003 Nữ K03SN/2024 CSD hủy HĐ

90 50303585 Phạm Văn Ký Quảng Ngãi 05/10/2000 Nam K12ĐN02/2024

91 91226301 Phạm Thị Hồng Sang Quảng Ngãi 27/11/1999 Nữ K12ĐN02/2024

92 91206811 Hoàng Thị Ngọc Mai Quảng Ninh 18/07/1995 Nữ K07SN/2023 CSD hủy HĐ

93 91225228 Lê Thị Diệu Hoài Quảng Trị 18/06/2002 Nữ K04SN/2024

94 51103973 Phạm Thị Hường Thái Bình 17/10/1993 Nữ K09SN/2023 CSD hủy HĐ

95 50562259 Nguyễn Hoàng Đức Thái Bình 26/08/2000 Nam K01VX/2024

96 91208324 Phạm Thị Huyền Thái Bình 18/08/1999 Nữ K01VX/2024

97 91208358 Vũ Thị Vân Anh Thái Bình 16/05/2001 Nữ K01VX/2024 CSD hủy HĐ

98 91208388 Đặng Thị Thanh Duyên Thái Bình 10/10/1991 Nữ K11VX02/2024
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99 91203949 Nguyễn Thị Hương GiangThái Nguyên 31/08/2003 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

100 50301774 Lang Văn Phúc Thanh Hóa 02/02/2000 Nam K01VX/2024

101 50724073 Lê Trung Đăng Thanh Hóa 06/03/1986 Nam K06VH2023 CSD hủy HĐ

102 10018168 Hồ Thị Thùy Thanh Hóa 02/09/1989 Nữ K09SN/2023

103 50112166 Bùi Văn Đức Thanh Hóa 10/01/1990 Nam K09VH3/2024

104 50301576 Nguyễn Thị Phương Thanh Hóa 12/11/1991 Nữ K02VH/2024

105 90801940 Trương Anh Đào Thanh Hóa 10/01/2002 Nữ K02VH/2024

106 51120840 Ngyễn Thị Trang Thanh Hóa 25/10/2001 Nữ K02VH/2024

107 91211382 Nguyễn Thị Thương Thanh Hóa 06/06/2000 Nữ K09SN/2023 CSD hủy HĐ

108 91210601 Phạm Thị Linh Thanh Hóa 02/04/1988 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

109 91210651 Nguyễn Thị Thắm Thanh Hóa 03/06/1999 Nữ K11SN/2023

110 91211327 Trương Văn Linh Thanh Hóa 01/01/1984 Nam K09SN/2023

111 91210269 Dương Thị Thanh Thanh Hóa 04/10/2001 Nữ K01ĐN/2023 CSD hủy HĐ

112 91211080 Ngô Thị Nguyệt Thanh Hóa 02/02/1999 Nữ K06VH2023 CSD hủy HĐ

113 91211426 Vũ Thi Duyên Thanh Hóa 20/05/1991 Nữ K01ĐN/2023 CSD hủy HĐ

114 91210183 Trần Thị Ngọc Ánh Thanh Hóa 01/06/2003 Nữ K01ĐN/2023

115 91210249 Phạm Thị Hằng Thanh Hóa 18/01/1998 Nữ K01VH/2024

116 91211167 Trương Thị Ngân Thanh Hóa 05/04/1990 Nữ K06VH2023

117 50542214 Trần Văn Bắc Thanh Hóa 20/05/1998 Nam K02VH/2024

118 50521477 Lê Quang Minh Thanh Hóa 18/08/1991 Nam K01VX/2024

119 91211812 Nguyễn Thị Phượng Thanh Hóa 21/05/1988 Nữ K03SN/2024

120 50510895 Lại Bá Tân Thanh Hóa 10/06/2001 Nam K09VH3/2024

121 50511374 Nguyễn Tiến Hùng Thanh Hóa 10/05/2000 Nam K02VH/2024bs

122 50510460 Lương Văn Đông Thanh Hóa 15/06/2002 Nam K09VH3/2024

123 91210728 Bùi Thị Trang Thanh Hóa 03/06/2000 Nữ K03SN/2024

124 50513949 Nguyễn Sỹ Oanh Thanh Hóa 17/07/2001 Nam K12ĐN02/2024

125 50510822 Lê Văn Cường Thanh Hóa 05/05/2001 Nam K09VH3/2024

126 50517847 Lương Anh Tuấn Thanh Hóa 11/09/2002 Nam K09VH3/2024

127 50523105 Phạm Chí Khanh TP Hồ Chí Minh12/05/1992 Nam K11SN/2023

128 50503984 Đinh Tiến Hoàng Tuyên Quang 30/09/1996 Nam K10SN05/2024

129 91203606 Trần Thanh Thủy Tuyên Quang 25/04/2002 Nữ K02SN/2024

130 51102540 Đào Thị Thắm Vĩnh Phúc 12/01/1999 Nữ K10SN05/2024


